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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 13 - AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lươn  N ọc Dũn   

Các Hội thẩm nhân dân: Ông N uyễn T an  Sơn và ôn  P ạm P ước 

Cườn  

         Thư ký phiên toà: Bà Dươn  T ảo Vy - T ư ký Toà án nhân dân k u vực 13 - An 

Giang 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 - An Giang tham gia phiên 

toà: Ôn  N uyễn C í Hải - Kiểm sát viên 

 N ày 24 t án  9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án n ân dân k u vực 13 - An Giang, 

xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 08/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 7 

năm 2025, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử sơ t ẩm số: 28/2025/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 8 năm 2025, đối với bị cáo:  

Đoàn Thị Ngọc C, sin  năm 1978, tại Long X, tỉn  An Giang; nơi đăn  ký 

   k ẩu t ườn  tr  và c   ở: Số 571B Võ T ị Sáu, tổ 54, k óm Đôn  A, p ườn  

Mỹ X, t àn  p ố L, tỉn  An Gian  (nay là số 571B Võ T ị Sáu, tổ 54, k óm 

Đôn  A, p ườn  Lon  X, tỉn  An Gian ); n  ề n  iệp: không; trìn  đ  văn  óa: 

11/12; dân t c: Kinh;  iới tín : Nữ; tôn giáo: không; quốc tịc : Việt Nam; đản , 

đoàn: Không; con ông Đoàn Văn D (đã c ết) và bà Hứa T ị N ọc B (đã c ết); 

C ồn  là ôn  Bùi N ư L, có 04 n ười con, lớn sin  năm 1997, n ỏ sin  năm 

2013; Anh, c ị, em ru t có 02 n ười, bị cáo là n ười t ứ n ất.  

Tiền sự: Không 

Tiền án:  

- N ày 22/02/2012, bị Tòa án n ân dân  uyện P   Quốc, tỉn  Kiên Gian , 

xử p ạt 01 năm 03 t án  tù, về t i “Trộm cắp tài sản”. Hoãn c ấp  àn  án. 
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- N ày 19/01/2016, bị Tòa án n ân dân  uyện Giá Rai, tỉn  Bạc Liêu, xử 

p ạt 09 t án  tù, về “Trộm cắp tài sản”. Tổn   ợp  ìn  p ạt là 02 năm tù,  oãn 

c ấp  àn  án. 

- N ày 18/5/2016, bị Tòa án n ân dân t àn  p ố Bạc Liêu, tỉn  Bạc Liêu, 

xử p ạt 02 năm tù, về t i “Trộm cắp tài sản”. Tổn   ợp  ìn  p ạt là 04 năm tù, 

 oãn c ấp  àn  án. 

- N ày 12/7/2016, bị Tòa án n ân dân  uyện An P  , tỉn  An Gian , xử 

p ạt 03 năm tù, về t i “Trộm cắp tài sản”. Tổn   ợp  ìn  p ạt là 07 năm tù. 

C ấp  àn  xon   ìn  p ạt vào n ày 04/10/2021, c ưa xóa án tíc , t u c trườn  

 ợp tái p ạm n uy  iểm. 

Nhân thân: 

- N ày 25/6/2024, bị Tòa án n ân dân t àn  p ố Tuy Hòa, tỉn  P   Yên, 

xử p ạt 04 năm tù, về t i “Trộm cắp tài sản”. 

- N ày 06/9/2024, bị Tòa án n ân dân tỉn  Đồn  T áp, xét xử p  c t ẩm 

xử p ạt 03 năm 06 t án  tù, về t i “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 26/5/2025, bị Tòa án n ân dân tỉn  Bạc Liêu, xét xử p  c t ẩm xử 

p ạt 04 năm tù, về t i “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo đan  c ấp  àn  án tron  vụ án k ác tại Trại  iam Địn  T àn  – B  

Công An. (có mặt) 

Bị hại: Ông Bàn  Đạt T, sinh năm 1983, nơi cư tr : Số 95, đườn  Lê Lợi, 

khóm Châu L, p ườn  C âu B, t àn  p ố C âu Đ, tỉn  An Gian  (nay là số 95, 

đườn  Lê Lợi, k óm C âu L, p ườn  C âu Đ, tỉn  An Gian ). (có mặt) 

Người làm chứng: Bà Trần Kiều Diễm, sin  năm 1985, nơi cư tr : Số 95, 

đườn  Lê Lợi, khóm Châu L, p ườn  C âu B, t àn  p ố C âu Đ, tỉn  An Gian  

(nay là số 95, đườn  Lê Lợi, khóm Châu L, p ườn  C âu Đ, tỉn  An Gian ). 

(vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

T eo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tòa, n i dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  10  iờ n ày 25/12/2023, Đoàn T ị N ọc C m t mìn  đi xe k ác  

từ t àn  p ố Lon  Xuyên (nay là p ườn  Lon  Xuyên) đến t àn  p ố C âu Đốc 

(nay là p ườn  C âu Đốc), tỉn  An Gian  để tìm n à dân sơ  ở tr m cắp tài sản. 

K i đi đến trước n à của ông Bàn  Đạt T tại số 95 đườn  Lê Lợi, t u c tổ 26, 
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k óm C âu Lon  2, p ườn  C âu P   B, t àn  p ố C âu Đốc (nay là p ườn  

C âu Đốc) tỉn  An Gian , C t ấy n à ông T k ôn  có n ười trôn   iữ, cửa rào 

và cửa c ín  k ôn  k óa nên C nảy sin  đ t n ập vào n à để tr m cắp tài sản. C 

đi đến mở cửa rào rồi đi vào tron , tiếp tục C mở cửa c ín  (loại cửa sắt kéo 02 

cán ), rồi mở cửa kín  cườn  lực đi vào p òn  k ác . L c này, C đi vào  ian n à 

 iữa t ì t ấy cặp vác  p òn  k ám bện  tron  n à có để 01 cái tủ bằn    , C liền 

lấy cây kéo (có sẵn trên bàn tủ   ) cạy   c tủ ra t ì t ấy bên tron    c tủ để 04 

cọc tiền Việt Nam, m i cọc tiền được bu c bằn  dây t un, C liền lấy tr m 04 cọc 

tiền trên cất  iấu vào lưn  quần rồi t eo đườn  cũ đi ra k ỏi n à. Sau đó, C kêu 

01 n ười đàn ôn  (c ưa rõ n ân t ân, lai lịc )  àn  n  ề c ạy xe mô tô c ở 

k ác  c ở C đi về n à ở t àn  p ố Lon  Xuyên, C lấy tiền tr m cắp kiểm tra 

được 24.000.000 đồn , C tiêu xài cá n ân  ết. Còn ông T đến sán  n ày 

26/12/2023, sau k i đi làm về n à p át  iện bị mất tr m tài sản nên đến Côn  an 

p ườn  C âu P   B (nay là p ườn  C âu Đốc) trìn  báo sự việc. Sau k i tiếp 

n ận tin báo, Cơ quan Côn  an tiến  àn  tríc  xuất  ìn  ản  Camera t ì xác địn  

Đoàn T ị N ọc C là n ười t ực  iện  àn  vi tr m cắp tài sản. Qua sự việc, an  

T ôn  yêu cầu bị cáo C bồi t ườn  số tiền 24.000.000 đồn  c o an . 

          Tại Cáo trạn  số 06/CT-VKSKV13 ngày 10/7/2025, Viện kiểm sát n ân 

dân k u vực 13 - An Gian  đã truy tố Đoàn T ị N ọc C về t i “Tr m cắp tài sản” 

theo điểm   k oản 2 Điều 173 của B  luật Hìn  sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sun  năm 2025. 

Tại cơ quan điều tra và p iên tòa sơ t ẩm bị cáo C k ai n ận  àn  vi p ạm 

t i của mìn  n ư n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 

Bị  ại k ai n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 

N ười làm c ứn  vắn  mặt tại p iên tòa n ưn  quá trìn  điều tra k ai n ận 

p ù  ợp với n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát luận t i đối với bị cáo,  iữ n uyên quyết địn  truy tố 

n ư Cáo trạn . Căn cứ vào tín  c ất, mức đ  p ạm t i, các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm 

n ẹ trác  n iệm  ìn  sự và n ân t ân của n ười p ạm t i, đề n  ị H i đồn  xét xử:  

Áp dụn  điểm   k oản 2 Điều 173; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 

38, Điều 56 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025, xử p ạt bị 

cáo C từ 05 năm đến 06 năm tù. 

Tổn   ợp  ìn  p ạt c un  t eo quy địn  p áp luật. 

- Hìn  p ạt bổ sun : Miễn  ìn  p ạt bổ sun  c o bị cáo. 
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- Về trác  n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 46, Điều 48 của B  luật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025; Điều 584, 585, 586, 589 của B  luật Dân sự 

năm 2015 côn  n ận sự tự n uyện t ỏa t uận bồi t ườn  t iệt  ại  iữa bị cáo và 

bị  ại, t eo đó bị cáo có trác  n iệm bồi t ườn  c o bị  ại số tiền là 24.000.000 

đồn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

 Trên cơ sở n i dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tại p iên tòa, H i đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

 [1] Về t ủ tục tố tụn :  

 - Đối với  àn  vi, quyết địn  tố tụn  của Điều tra viên và Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử đã t ực  iện đ n  về t ẩm quyền, trìn  tự, 

t ủ tục quy địn  của B  luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra và tại p iên tòa, bị 

cáo, bị  ại và n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại  ì 

về  àn  vi, quyết địn  của n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó, các  àn  vi, quyết địn  tố 

tụn  của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã t ực  iện đều  ợp p áp.  

 - Tại p iên tòa n ười làm c ứn  vắn  mặt, mặc dù Tòa án đã tốn  đạt  iấy 

triệu tập  ợp lệ. Xét t ấy, sự vắn  mặt của  ọ k ôn   ây trở n ại  ì đến việc xét 

xử của vụ án, căn cứ Điều 293 của B  luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sun  năm 2025, H i đồn  xét xử tiến  àn  xét xử vụ án t eo t ủ tục c un .  

   [2] Về n i dun : Quá trìn  điều tra cũn  n ư tại p iên tòa bị cáo C đều k ai 

n ận toàn b   àn  vi p ạm t i của mìn  n ư n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. Lời 

k ai n ận t i của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũn  n ư tại p iên tòa p ù  ợp với 

n au, p ù  ợp lời k ai của bị  ại, n ười làm c ứn  về t ời  ian, địa điểm, t ủ 

đoạn, mục đíc , đ n  cơ p ạm t i và  ậu quả do t i p ạm  ây ra, kết luận  iám 

địn , địn   iá cùn  các tan  vật đã t u  iữ, các tài liệu c ứn  cứ k ác được t u 

t ập k ác  quan đ n  p áp luật có tron   ồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết 

luận: Bị cáo C đã có  àn  vi lấy tr m tài sản của ôn  Bàn  Đạt T là số tiền 

24.000.000 đồn . 

N oài ra, bị cáo C có 04 tiền án về t i “Tr m cắp tài sản”, c ưa xóa án 

tích, ngày 25/12/2023 tiếp tục p ạm t i là t u c trườn   ợp tái p ạm n uy  iểm. 

Hàn  vi p ạm t i nêu trên của bị cáo C đã p ạm t i “Tr m cắp tài sản”, t i 

p ạm và  ìn  p ạt được quy địn  tại điểm   k oản 2 Điều 173 của B  luật Hìn  

sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2025 có k un   ìn  p ạt tù từ 02 năm đến 07 

năm (t i p ạm n  iêm trọn ). 
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Hàn  vi p ạm t i của bị cáo là n uy  iểm c o xã   i, xâm p ạm đến 

quyền sở  ữu tài sản của n ười k ác,  ây mất trật tự trị an và an toàn trong xã 

  i. Do vậy, cần p ải xử lý t ật n  iêm min  mới có tác dụn   iáo dục, răn đe và 

p òn  n ừa c un . 

 [3] Xét tín  c ất, mức đ  n  iêm trọn  của t i p ạm, các tìn  tiết tăn  

nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự và n ân t ân của n ười p ạm t i, H i đồn  

xét xử n ận t ấy:  

Xét tín  c ất của vụ án là n  iêm trọn , bị cáo là n ười có đủ năn  lực 

trác  n iệm  ìn  sự, t ực  iện  àn  vi với l i cố ý. Bị cáo n ận t ức rõ  àn  vi 

lấy tr m tài sản của n ười k ác là vi p ạm p áp luật n ưn  v n cố ý t ực  iện 

với mục đíc  để có tiền tiêu xài cá n ân, c ứn  tỏ bị cáo là n ười rất coi t ườn  

p áp luật.    

Hiện tại trên địa bàn p ườn  Châu Đốc các t i p ạm về tr m cắp tài sản có 

c iều  ướn   ia tăn , đây là n uyên n ân làm mất ổn địn  tìn   ìn  an nin  c ín  

trị tại địa p ươn . Do đó, việc bu c bị cáo p ải c ấp  àn   ìn  p ạt tù các  ly 

k ỏi xã   i là cần t iết, cần c ấp n ận đề n  ị của đại diện Viện kiểm sát tại 

p iên tòa để bu c bị cáo p ải c ấp  àn   ìn  p ạt tù có t ời  ạn m t t ời  ian 

mới có tác dụn   iáo dục cải tạo bị cáo trở t àn  n ười lươn  t iện, n ười côn  

dân có íc  c o xã   i. Mức  ìn  p ạt tù có t ời  ạn mà đại diện Viện kiểm sát đề 

n  ị là tươn  xứn  với tín  c ất mức đ  p ạm t i mà bị cáo đã  ây ra, đề n  ị 

này được H i đồn  xét xử c ấp n ận.    

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: tại Cơ quan điều tra cũn  n ư tại 

p iên toà bị cáo t àn  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, bị cáo đồn  ý bồi t ườn  t iệt 

 ại c o bị  ại, là t àn  p ần lao đ n  n  èo,  oàn cản  k ó k ăn, đây là tìn  tiết 

 iảm n ẹ t eo quy địn  tại điểm s k oản 1, k oản 2  Điều 51 B  luật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổi bổ sun  năm 2025.  

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo k ôn  p ải c ịu tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự nào.  

[4] Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo quy địn  tại k oản 5 Điều 173 của B  

luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025 thì n ười p ạm t i còn có 

t ể bị p ạt tiền từ 5.000.000 đồn  đến 50.000.000 đồn . Tuy n iên, bị cáo k ôn  

có t u n ập ổn địn , điều kiện  oàn cản  kin  tế còn k ó k ăn nên H i đồn  

xét xử quyết địn  miễn  ìn  p ạt bổ sun  c o bị cáo. 

[5]. Trác  n iệm dân sự: 
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Tại p iên toà bị  ại yêu cầu bị cáo bồi t ườn  t iệt  ại số tiền là 

24.000.000 đồn , bị cáo cũn  tự n uyện đồn  ý bồi t ườn  t eo yêu cầu của bị 

 ại, xét sự t ỏa t uận bồi t ườn   iữa bị cáo và bị  ại là  oàn toàn tự n uyện, 

k ôn  vi p ạm điều cấm của luật, k ôn  trái đạo đức xã   i nên H i đồn  xét xử 

côn  n ận. 

[6] Về án p í: 

Bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm, án phí dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  

của p áp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Đoàn T ị N ọc C p ạm t i “Tr m cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm   k oản 2 Điều 173; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 38, 

Điều 56 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025, xử p ạt bị cáo 

Đoàn T ị N ọc C 05 (Năm) năm tù.  

Tổn   ợp  ìn  p ạt 11 (Mười m t) năm 06 (Sáu) t án  tù t eo Quyết địn  

tổn   ợp bản án hình sự số 03/2025/QĐ-CA ngày 10/6/2025 của C án  án Tòa án 

nhân dân tỉn  Bạc Liêu, bu c bị cáo Đoàn T ị N ọc C p ải c ấp  àn   ìn  p ạt 

chung là 16 (Mười sáu) năm 06 (Sáu) t án  tù. T ời  ạn c ấp  àn  án p ạt tù tín  

từ n ày tạm  iữ 03/02/2024. 

Miễn  ìn  p ạt bổ sun  c o bị cáo Đoàn T ị N ọc C. 

Căn cứ Điều 46, Điều 48 của B  luật hìn  sự năm 2015 đã được sửa đổi, 

bổ sun  năm 2017; Điều 357, 584, 585, 586, 589 của B  luật Dân sự năm 2015, 

N  ị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP n ày 06/9/2022 của H i đồn  T ẩm p án Toà 

án nhân dân tối cao  ướn  d n áp dụn  m t số quy địn  của B  luật Dân sự về 

trác  n iệm bồi t ườn  t iệt  ại n oài  ợp đồn : 

 Côn  n ận sự tự n uyện t ỏa t uận bồi t ườn  t iệt  ại  iữa bị cáo Đoàn 

T ị N ọc C với bị  ại ông Bàn  Đạt T, t eo đó bị cáo Đoàn T ị N ọc C có trách 

n iệm bồi t ườn  t iệt  ại c o bị  ại ôn  Bàn  Đạt T số tiền là 24.000.000 đồn  

(Hai mươi bốn triệu đồn ). 

Kể từ n ày bản án có  iệu lực p áp luật (đối với các trườn   ợp cơ quan 

t i  àn  án có quyền c ủ đ n  ra quyết địn  t i  àn  án)  oặc kể từ n ày có 

đơn yêu cầu t i  àn  án của n ười được t i  àn  án (đối với các k oản tiền p ải 

trả c o n ười được t i  àn  án) c o đến k i t i  àn  án xon , bên p ải t i  àn  

án còn p ải c ịu k oản tiền lãi của số tiền còn p ải t i  àn  án t eo mức lãi 
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suất quy địn  tại Điều 357, Điều 468 của B  luật dân sự năm 2015, trừ trườn  

 ợp p áp luật có quy địn  k ác. 

 Căn cứ Điều 135, Điều 136 của B  luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sun  năm 2025; N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 n ày 30 t án  12 năm 

2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc   i quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, 

n p, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í Tòa án: Bu c bị cáo Đoàn T ị N ọc C 

p ải c ịu 200.000 đồn  (Hai trăm n àn đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm và 1.200.000 đồn  

(M t triệu  ai trăm n àn đồn ) án p í dân sự sơ t ẩm. 

          Trườn   ợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 của 

Luật T i  àn  án dân sự t ì n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  

án dân sự có quyền t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự n uyện 

t i  àn  án  oặc bị cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 

của Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  

tại Điều 30 của Luật T i  àn  án dân sự.     

          Bị cáo, bị  ại có mặt tại p iên toà có quyền k án  cáo bản án tron  t ời 

 ạn 15 n ày, kể từ n ày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Tòa án n ân dân tỉn  An Gian ; 

- Sở Tư p áp tỉn  An Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉn  An Giang; 

- Công an tỉn  An Giang; 

- Viện KSND k u vực 13 – An Giang; 

- Phòng THADS k u vực 13 – An Giang; 

- Trại tạm  iam Côn  an tỉn  An Gian ; 

- P ân trại tạm  iam k u vực C âu Đốc; 

- T i  àn  án  ìn  sự; 

- N ữn  n ười t am  ia tố tụn ;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn p òn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Ngọc Dũng 
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